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- THÀNH PHẨN: Công thức cho † viên
Cao khôKimtiền thảo (Exractum Desmodii styracifolii

8iccurr).....300,0 mg

Tương ứng với dược liệu kim tiền thảo (Herba
desmodii styracifolii).....3000,0 mg

Tá dược vừa đủ 1 viên

Kim Tiền Thảo PV
Sỏi đường tiết niệu, sỏi thận. Viêm đường dẫn mật,
túi mật do sỏi có các triệu chứng vàng da, đái buốt,

đái rắt, đái ra cặn sỏi, đái khó, đái dau

CHỈ ĐỊNH

Sỏi đường tiết niệu, sỏi thận. Viêm
đường dẫn mật, túi mật do sỏi có các
triệu chứng vàng da, đái buốt, đái rắt,
đái ra cặn sỏi, đái khó, đái đau.

   
'ØfGfI ÙNGWALIÊUDÙN@ /ØWfØfØW@fØWWf@ØWWWffØØW@Wÿ{ "›.‹‹:: :‹c:
« Uống 2 viên/Iần x 3 lần/ngày.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNGBÊN TRONGHỘP  °PK
Sto SD

+ Udng nhiều nước trong thời Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi “S*
gian điều trị. dùng. Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý

kiến bác sỹ, dược sỹ

30°C, tránh ánh sáng

HD:

TEEN...Nơi khô, nhiệt độ không quá Không sử dụng thuốc quá hạn

wry.

Sỏi đường tiết niệu, sỏi thận. Viêm đường dẫn mật,
túi mật do sỏi có các triệu chứng vàng da, đái buốt,

đái rắt, đái ra cặn sỏi, đái khó, đái dau

125x90x35 mm
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« Uống nhiều nước trong thời

Nơi

a

30°C, tranh anh sang

- THÀNH PHẦN: Côngthức cho1viên __
ao khô Kim tiền thảo (Extractum Desmodii styracifolii

siccum).....300,0 mg

Tương ứng với dược liệu kim tiền thảo (Herba
desmodii styracifolii).....3000,0 mg

Tá dược vừađủ 1 viên

   

Kim Tiền Thảo PV
Sỏi đường tiết niệu, sỏi thận. Viêm đường dan mat,
túi mật do sỏi có các triệu chứng vàng da, đái buốt,

đái rắt, đái ra cặn sỏi, đái khó, đái đau

CHỈ ĐỊNH
Sỏi đường tiết niệu, sỏi thận. Viêm
đường dẫn mật, túi mật do sỏi có các
triệu chứng vàng da, đái buốt, đái rắt,
đái ra cặn sỏi, đái khó, đái đau.
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Kim Tiền

 

Thảo PV
Sỏi đường tiết niệu, sỏi thận. Viêm đường dẫn mật,
túi mật do sỏi có các triệu chứng vàng da, đái buốt,

đái rắt, đái ra cặn sỏi, đái khó, đái đau

125x90x35 mm
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Cao khô Kim tiền thảo (Exfractum Desmodii styracifolii  Sỏi đường tiết
Siccurr).....300,0 mg đường dẫn mật, túi mật do sỏi có các
Tương ứng với dược liệu kim tiển thảo (Herba triệu chứng vàng da, đái buốt, đái rắt,

đái ra cặn sỏi, đái khó, đái đau.desmodii styracifolii).....:3000,0 mg

Tá dược vừa đủ 1 viên

    

 

Kim Tiền Thảo PV
Sỏi đường tiết niệu, sỏi thận. Viêm đường dẫn mật,
túi mật do sỏi có các triệu chứng vàng da, đái buốt,

đái rắt, đái ra cặn sỏi, đái khó, đái đau

CACH DUNGVALIEU DUNG NM. Á nu

« Uống 2 viên/lần x3 lần/ngày.
" h SĐK:

HƯỚNG DU) SỬ DỤNG BÊN TRONGHỘP `...

SSMU omCL 1 eS eo
gian điều trị.

"BẢO QUẢN
Nene eon
30°C, tranh anh sang
=
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dùng. Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý
kiến bác sỹ, dược sỹ
Để thuốc tránh xa tầm tay trẻ em
Không sử dụng thuốc quá hạn

Kim Tiền Thảo PV
Sỏi đường tiết niệu, sỏi thận. Viêm đường dẫn mật,
túi mật do sỏi có các triệu chứng vàng da, đái buốt,

đái rắt, đái ra cặn sỏi, đái khó, đái đau

125x90x35 mm
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 Kích thước 61 x 106mmx2vỉ —m=

Khoảng cách 2 vỉ: 5mm Hướng nhôm chạy

c Số lô, hạn dùng được dập nổi bằng
a In 1 mau tim pha nhiệt của máy épvỉ trên màng

PVC( mặt trước của vỉ thuốc)
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Công ty cỗ phần dược , Hồ sơ đăng ký thuốc

(ĐÐ) phúc vinh KIM TIỀN THẢO PV

Tờ hướng dẫn sử dụng

KIM TIEN THAO PV

1. Thanh phần: Công thức cho 1 viên nang mềm

STT | Tên Khối lượng(mg)
1 Cao khô Kim tiên thảo(Exiractum Desmodii styracijfolii siceum) 300.0

| Tương ứng với dược liệu kim tién thao( Herba desmodii styracifolii): 3000,0 mg

Ta duoc:
 

Aerosil, sap ong trang, dau cg, lecithin, nipagin, nipazol, simethicon,

dau dau nanh, gelatin, glycerin, sorbitol, vanilin, brown HT, black iron Vira du

oxide, Ethanol 96”, nước tỉnh khiết vừa đủ I viên   
 

ch

De

10.

11a

12.

13:

14.
15.

Dạng bào chế: viên nang mềm

Quy cách đóng gói: Hộp 3 vi x 10 viên nang mềm; Hộp § vỉ x 10 viên nang mềm;
Hop 10 vi x 10 viên nang mềm; Hộp I1 lọ 50 viên; Hộp 1 lọ 60 viên; Hộp 1 lọ 100

viên kèm một tờ hướng dân sử dụng

Chỉ định điều trị:
- - Nói đường tiết niệu, sỏi thận. Viêm đường dẫn mật, túi mật do sỏi có các triệu

chứng vàng da, đái buốt, đái rắt, đái ra cặn sỏi, đái khó, đái đau.

Liều lượng và cách dùng:
- _ Uống 2 viên/lần x 3 lần/ngày.

- _ Uông nhiêu nước trong thời gian điều tri.

Tác dụng không mong muốn:

- - Chưa có báo cáo

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

Quá liều và xử trí:
Bỏ qua liều quên. Dùng liều tiếp theo , không được gấp đôi liều dùng ở lần uống tiếp

sau liều bị bỏ quên.

Bệnh nhân dùng quá liều, nếu có triệu chứng bất thường cần đến bệnh viện để được

theo dõi.
Tương tác thuốc:

- - Chưa có báo cáo

Chống chỉ định:
- Man cảm với một trong các thành phần của thuốc.

- — Phụ nữ có thai.

-_ Người âm hư, huyết hư, chứng háo khát.
- _ Người tiểu nhạt.

Các trường hợp thận trọng khi dùng thuốc:

- Nguoi bi dau da dày nên udng luc no.

Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú:

- _ Không dùng thuôc cho phụ nữ có thai

- - Thuốc dùng được cho phụ nữ cho con bú

Sử dụng thuốc khi lái xe và vận hành máy móc

-_ Thuốc dùng được khi đang lai xe va van hanh may moc.

Bảo quản:
- Nơi khô, nhiệt độ không quá 309 C, tránh ánh sáng.

Hạn dùng: 36 tháng kẻ từ ngày Sản xuất
Tiêu chuẩn: Tiêu chuẩn cơ73

https://trungtamthuoc.com/



` Công ty cô phần dược Hồ sơ đăng ký thuốc
(Ð phúc vịnh KIM TIÊN THẢO PV

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Nếu cần thêm thông tin xin hỏiý kiến bác sỹ, dược sỹ.
Để thuốc tránh xa tẦm tay trẻ em

Nhà sản xuất và phân phối: Công ty cỗ phần Dược Phúc Vinh

Lô CN4-6.2 Khu công nghiệp Thạch Thất - Quốc Oai, xã Phùng Xá, hiYệw Thạch Thất,

thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 04.32009289 - Fax: 04.32009289

Ngày 21 tháng I1] năm 2016
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Cônng ty cô phần dược ‹ Hồ sơ đăng ký thuốc

(Ð)phúc vinh KIM TIÊN THẢO PV

TỜ THÔNG TIN CHO BỆNH NHÂN

I. Tên sản phẩm: KIM TIÊN THẢO PV
2. M6 ta san phẩm:

- H6p3vi x 10 vién nang mém; Hop5 vi x 10 viên nang mềm; Hộp 10 vi x 10
vién nang mềm; Hộp I lọ 50 viên; Hộp I lọ 60 viên; Hộp 1 lọ 100 viên kèm

một tờ hướng dẫn sử dụng.
3. Thanh phan, hàm lượng của thuốc: Công thức cho 1 viên nang mềm

 

 

 

 

Thanh phan (INN) Khỗi lượng

(mg)

Dược chất

Cao khô Kim tiên thao( Extractum Desmodii styracifolii siccum ) 300,
 

Tương ứng với dược liệu kim tiên thảo( Herba desmodii styracifolii): 3000,0 me\

  Ta duoc vừa đủ I viên   
4. Chỉ định điều trị

- _ Sỏi đường tiết niệu, sỏi thận. Viêm đường dẫn mật, túi mật do sỏi có các triệu

chứng vàng da, đái buốt, đái rắt, đái ra cặn sỏi, đái khó, đái đau.

5.. Cách dùng và liều lượng
- _ Uống 2 viên/lần x 3 lần/ngày.

- _ Uông nhiêu nước trong thời gian điêu trị.

6. Khi nào không nên dùng thuốc này?
- _ Mẫn cảm với một trong các thành phần của thuốc .
- — Phụ nữ có thai.
- _ Người âm hư, huyết hư, chứng háo khát.

- - Người tiểu nhạt.
7. Tác dụng không mong muốn

- Chua co bao cao
Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

Tương tác với những thuốc khác
Chưa có báo cáo
Cần làm gì khi một lần quên,không dùng thuốc?

- Bỏ qua liều quên. Dùng liêu tiếp theo,không được gấp đôi liều dùng ở lần uống tiếp

sau liều bị bỏ quên.

10. Bảo quản thuốc
- _ Nơi khô, nhiệt độ không quá 30” C, tránh ánh sáng.

11. Những dấu hiệu và triệu chứng khi dùng thuốc quá liều
- _ Chưa có trường hợp quá liều nào được báo cáo.

12. Cần phải làm gì khi dùng quá liều khuyến cáo
- _ Bệnh nhân dùng quá liều, nếu có triệu chứng bất thường cần đến bệnh viện để được

theo dõi.

13. Nhà sản xuất/ chủ sở hữu giấy phép đăng ký sản phẩm:
Công ty Cổ phần Dược Thảo phúc Vinh

Lô CN4-6.2 Khu công nghiệp Thạch Thất, xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất, thành phó Hà

Nội.
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Công ty cô phần dược “9 Hồ sơ đăng ký thuốc

DY pric vinh KIM TIEN THAO PV

Điện thoại: 04.32009289 - Fax: 04.32009289

14. Những điều cần thận trọng khi dùng thuốc này
- _ Người bị đau đạ dày nên uống lúc no.

15. Khi nào cần tham vấn bác sỹ
- _ Nếu cần thêm thông tin, có bat kỳ biéu hiện tác dụng không mong muốn Xïh t vấn

ý kiến bác sỹ.

Ngày 2l tháng I1] năm 2016

Đại diện công  
CONG LY,

cổ PHẦN

TỔNG GIÁM ĐỐC

Yao Dink Bing

  TUa.CUC deers

pTRUONG PHONG
Gỗ Minf,Hang
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